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THÔNG BÁO 

Về việc công khai danh sách cá nhân đề nghị xét tặng, truy tặng  

“Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” 

 

 

Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ ngày 12/6/2026 của phòng Văn hóa - Xã 

hội và Hội cựu Thanh niên xung phong xã, UBND xã lập danh sách và công bố 

công khai các đối tượng được đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh 

niên xung phong vẻ vang” trên các phương tiện thông tin truyền thông và trên 

Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân xã. 

 Danh sách niêm yết gồm có 28 đối tượng (Có danh sách chi tiết kèm theo). 

 Thời gian niêm yết từ 7 giờ 30 phút ngày 19/6/2026 đến 17 giờ 30 phút 

ngày 03/7/2026. 

 Trong thời công bố công khai danh sách nếu các cá nhân, hộ dân có ý kiến 

thắc mắc làm đơn gửi về UBND xã Vũ Quang (qua Phòng Văn hóa - Xã hội). 

Sau khi tiếp nhận ý kiến, UBND xã sẽ giao phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp 

với Hội cựu TNXP xã tổ chức xác minh, xem xét, kết luận và trả lời theo quy 

định. Nếu hết thời gian công khai trên mà không có ý kiến khiếu nại, UBND xã 

sẽ tiến hành tổ chức họp để xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung 

phong vẻ vang” đối với các cá nhân trên. 

 Vậy, Ủy ban nhân dân xã thông báo cho toàn thể đối tượng và nhân dân 

được biết./. 

Nơi nhận: 
- Đối tượng TNXP đề xuất; 

- Thành phần tham dự họp xét; 

- Thôn trưởng các thôn;  

- Lưu: VT, UBND. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Trà 



 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ VŨ QUANG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT XÉT TẶNG  

“ HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG” 

(Kèm theo Thông báo số /TB-UBND ngày /6/2026 của UBND xã Vũ Quang) 
I. Đối với 05 bộ hồ sơ đề xuất xét truy tặng 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Năm sinh Quê quán 

Nơi đăng 

ký hồ sơ 
Hồ sơ và Thành tích 

1 

Trần Thị Hường 

(Đã hy sinh ngày 

13/11/1972 

Nữ 1950 

Xã Hương Thọ, 

huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh. (nay là xã 

Vũ Quang, tỉnh 

Hà Tĩnh) 

Xã Vũ 

Quang, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

- Hồ sơ do thân nhân xác lập là ông Trần Ngọc Vân (cháu của bà Trần Thị 

Hường). 

- Xét về đối tượng quy định tại điểm 2, Điều 6, mục 1, Chương III; về mốc 

thời gian quy định tại khoản 2, Điều 9 và về hồ sơ quy định tại Điều 11 của 

Quyết định số 01/2026/QĐ-TTp, ngày 01/01/2026 của Thủ tướng chính 

phủ thì hồ sơ của bà Trần Thị Hường đủ điều kiện. 

- Trong hồ sơ có Quyết định ngày 15/11/1972  của Hội đồng đội  về việc báo 

sự hy sinh của bà Trần Thị Hường trong đó có ghi ngày tham gia TNXP từ 

ngày 03/7/1969 và hy sinh ngày 13/11/1972; có Quyết định  ngày 

25/11/1972 về việc trợ cấp tiền tuất một lần  của Ban chỉ huy đội 55; có giấy 

khen của Ban chỉ huy đội 55P18 TNXP Hà Tĩnh khen thưởng thành tích 

trong học tập và đạt tiêu chuẩn lao động tiên tiến trong năm học 1970-1971. 

 

2 

Nguyễn Thị 

Vinh 

(Đã từ trần ngày 

19/01/2011) 

 20/10/1950 

Xã Hương Thọ, 

huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh. (nay là xã 

Vũ Quang, tỉnh 

Hà Tĩnh) 

Xã Vũ 

Quang, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

- Hồ sơ do thân nhân xác lập là ông Nguyễn Văn Công ( chồng bà Nguyễn 

Thị Vinh).  

- Xét về đối tượng quy định tại điểm 2, Điều 6, mục 1, Chương III; về mốc 

thời gian quy định tại khoản 2, Điều 9 và về hồ sơ quy định tại Điều 11 của 

Quyết định số 01/2026/QĐ-TTp, ngày 01/01/2026 của Thủ tướng chính 

phủ thì hồ sơ của bà Nguyễn Thị Vinh đủ điều kiện. 

- Trong hồ sơ có QĐ số 29/TNXP ngày 22/5/1985  của tổng đội TNXP 53 

ghi rõ nhập ngũ TNXP vào tháng 9 năm 1968 và  hoàn thành niệm vụ vào 

tháng 12 năm 1971 tại đơn vị C534, tổng đội TNXP 53. 



3 

Lê Xuân Dục 

(Đã từ trần ngày 

16/12/2014  ) 

Nam 1937 

Xã Hương Đại, 

huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh. (nay là xã 

Vũ Quang, tỉnh 

Hà Tĩnh) 

Xã Vũ 

Quang, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

- Hồ sơ do thân nhân xác lập là bà Trần Thị Trâm (vợ của ông Lê Xuân 

Dục). 

- Trong hồ sơ có bản khai và Huân chương kháng chiến chống mỹ cứu nước 

hạng ba do Hội đồng nhà nước CHXHCNVN tặng  ngày 29/10/1985, số sổ 

vàng 571; Huy chương chiến sỹ vẻ vang do chủ tịch nước CHXHCNVN Tôn 

Đức Thắng ký số 4227/D/04K ngày 04/11/1977 không thể hiện thời gian và 

đối tượng có tham gia TNXP nhưng đã được khen thưởng thành tích kháng 

chiến thì bản khai xét duyệt thành tích kháng chiến trước đây của đối tượng 

lưu ở Trung ương sẽ thể hiện là đối tượng có tham gia TNXP hay không; có 

kỷ niệm chương chiến sĩ trường sơn đường HCM năm 2009. 

Xét về đối tượng quy định tại điểm 2, Điều 6, mục 1, Chương III; về mốc 

thời gian quy định tại khoản 2, Điều 9 và về hồ sơ quy định tại điểm g, khoản 

2, Điều 11 của Quyết định số 01/2026/QĐ-TTp, ngày 01/01/2026 của Thủ 

tướng chính phủ thì hồ sơ của ông Lê Xuân Dục chưa thể hiện rõ là có tham 

gia TNXP. Tuy nhiên về Huân Chương kháng chiến năm 1985 và Huy 

chương chiến công vẻ vang năm 1977 là một trong nhưng giấy tờ minh 

chứng. 

4 

Phan Thị Hạnh 

( Đã hy sinh 

tháng 5/1971) 

Nữ 1946 

Xã Hương Thọ, 

huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh. (nay là xã 

Vũ Quang, tỉnh 

Hà Tĩnh) 

Xã Vũ 

Quang, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

- Hồ sơ do thân nhân xác lập là bà Phan Thị Khánh (em gái của bà Phan Thị 

Hạnh). 

- Hiện hồ sơ mới chỉ có tờ khai và Kỷ niệm chương TNXP cấp năm 2014. 

Hồ sơ chưa có các minh chứng về thời gian tham gia TNXP. 

- Xét về đối tượng quy định tại điểm 2, Điều 6, mục 1, Chương III; về mốc 

thời gian quy định tại khoản 2, Điều 9 và về hồ sơ quy định tại Điều 11 của 

Quyết định số 01/2026/QĐ-TTp, ngày 01/01/2026 của Thủ tướng chính 

phủ thì hồ sơ của bà Phan Thị Hạnh chưa minh chứng rõ điều kiện. 

5 

Nguyễn Thị 

Thủy, (Đã từ 

trần  năm 2020) 

Nữ 1946 

Xã Hương Thọ, 

huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh. (nay là xã 

Vũ Quang, tỉnh 

Hà Tĩnh) 

Xã Vũ 

Quang, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

- Hồ sơ chỉ có quyết định hưởng trợ cấp 1 lần với đối tượng trực tiếp tham 

gia kháng chiến chống mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTG năm 2007; 

giấy chứng nhận hưởng chính sách như thương binh năm 2011; Kỷ niệm 

chương TNXP - Xây dựng CNXH năm 2000. 

- Xét về đối tượng quy định tại điểm 2, Điều 6, mục 1, Chương III; về mốc 

thời gian quy định tại khoản 2, Điều 9 và về hồ sơ quy định tại Điều 11 của 

Quyết định số 01/2026/QĐ-TTp, ngày 01/01/2026 của Thủ tướng chính 

phủ thì hồ sơ của bà Nguyễn Thị Thủy  chưa minh chứng rõ điều kiện. 

 



II. Đối với 03 hồ sơ có thể hiện thời gian tham gia TNXP 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Năm sinh Quê quán 

Nơi đăng 

ký hồ sơ 
Hồ sơ và Thành tích 

1 Hoàng Thị Hoa Trung Nữ 03/5/1953 

Xã Sơn Trung, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

(nay là xã Vũ 

Quang, tỉnh Hà 

Tĩnh) 

Xã Vũ 

Quang, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

- Hồ sơ xác lập có lý lịch cán bộ (bản sao công chứng)  khai  vào ngày 

01/7/1981 trước thời điểm ban hành Quyết định số 104/1999/QĐ -TTg của 

Thủ tướng chính phủ quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 11 Quyết định số 

01/2026/QĐ-TTp, ngày 01/01/2026 của Thủ tướng chính phủ. 

- Trong lý lịch có thể hiệc rõ thời gian tham gia TNXP từ ngày 05/4/1972 

thuộc tổng đội N53-533-P18 đến tháng 10/1974 được đơn vị cử vào Trường 

trung cấp chăn nuôi thú ý  Sông Bôi- Hà Sơn Bình học. Đã được tặng kỷ 

niệm chương TNXP. 

-  Xét về đối tượng quy định tại điểm 2, Điều 6, mục 1, Chương III; về mốc 

thời gian quy định tại khoản 2, Điều 9 và về hồ sơ quy định tại điểm a, 

khoản 2, Điều 11 của Quyết định số 01/2026/QĐ-TTp, ngày 01/01/2026 

của Thủ tướng chính phủ thì hồ sơ của bà Hoàng Thị Hoa Trung đã minh 

chứng rõ điều kiện. 

 

2 Nguyễn Văn Nam Nam 13/4/1945 

Xã Hương Thọ, 

huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh. (nay là xã 

Vũ Quang, tỉnh 

Hà Tĩnh) 

Xã Vũ 

Quang, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

- Hồ sơ xác lập có số đóng bảo hiểm xã hội của cá nhân thể hiện quá trình 

làm việc, trong đó  ghi rõ từ tháng 9/1968 đến tháng 4/4975  là Hiệu phó 

BTVH, TNXP N53;  giấy chứng nhận của Hội đồng nhà nước số 7939 đã 

được thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba tại quyết định số 41-

KT/HĐNN ngày 06/11/1987 của Hội đồng nhà nước CHXHCNVN; Kỷ 

niệm chương TNXP - Xây dựng CNXH thuộc đơn vị C534-N53-P18 và có 

giấy chứng nhận ngày 11/8/2016 của BCH Trung ương Hội Cuuwj TNXP 

Việt Nam Chứng nhận đồng chí Nguyễn Văn Nam, Ủy viên BCH huyện hội 

khóa 2 - Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà 

Tĩnh là Cựu TNXP tiên tiến làm theo lời Bác.  

- Xét về đối tượng quy định tại điểm 2, Điều 6, mục 1, Chương III; về mốc 

thời gian quy định tại khoản 2, Điều 9 và về hồ sơ quy định tại điểm a, 

khoản 2, Điều 11 của Quyết định số 01/2026/QĐ-TTp, ngày 01/01/2026 

của Thủ tướng chính phủ thì hồ sơ của ông Nguyễn Văn Nam đã minh 

chứng rõ điều kiện. 

 



3 Lê Văn Hùng Nam 19/9/1945 

xã Đức Yên, 

huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh (nay 

là xã Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh) 

Xã Vũ 

Quang, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

- Hồ sơ xác lập có giấy chứng nhận của Ty Giao thông vận tải thuộc UBND 

Cách mạng tỉnh Quảng Trị, Chứng nhận ông Lê Văn Hùng là TNXP chống 

Mỹ cứu nước tập trung vào năm 1972 và đã hoàn thành nhiệm vụ  hết nhiệm 

kỳ ngày 30/4/1975; có Kỷ niệm chương TNXP tại số 314.NQ/TW ngày 

18/3/1999. 

- Xét về đối tượng quy định tại điểm 2, Điều 6, mục 1, Chương III; về mốc 

thời gian quy định tại khoản 2, Điều 9 và về hồ sơ quy định tại điểm đ, 

khoản 2, Điều 11 của Quyết định số 01/2026/QĐ-TTp, ngày 01/01/2026 

của Thủ tướng chính phủ thì hồ sơ của ông Lê Văn Hùng đã minh chứng rõ 

điều kiện. 
 

III. Đối với 10 hồ sơ có giấy tờ minh chứng (kỷ niệm chương) thời gian cấp trước năm 1999 
 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Năm sinh Quê quán 

Nơi đăng 

ký hồ sơ 
Hồ sơ và Thành tích 

1 Võ Viết Nuôi Nam 26/2/1949 

Xã Đức Phong, 

huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh (nay 

là xã Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh) 

Xã Vũ 

Quang, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

- Hồ sơ xác lập có Kỷ niệm chương TNXP tại số 314.NQ/TW ngày 18/3/1999, 

có giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như Thương binh và được 

thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhì theo Quyết định số 534-KT/CTN 

ngày 16/7/2001 của Chủ tịch nước CHXHCNVN. 

- Xét về đối tượng quy định tại điểm 2, Điều 6, mục 1, Chương III; về mốc 

thời gian quy định tại khoản 2, Điều 9 và về hồ sơ quy định tại điểm đ, khoản 

2, Điều 11 của Quyết định số 01/2026/QĐ-TTp, ngày 01/01/2026 của Thủ 

tướng chính phủ đã minh chứng rõ điều kiện. 

2 Bùi Thị Ân Nữ 1945 

Xã Hương Minh, 

huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh(nay là xã 

Vũ Quang, tỉnh 

Hà Tĩnh) 

Xã Vũ 

Quang, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

- Hồ sơ xác lập có được tặng Huy chương kháng chiến hạng nhất theo Quyết 

định số 88-KT/CTN ngày 15/12/1997, số Huy chương 3393 của Chủ tịch 

nước CHXHCNVN Kỷ niệm chương chiến sĩ Trường Sơn đường HCM tại 

Quyết định số 6577-TS/HCM ngày 20/6/2009. 

- Xét về đối tượng quy định tại điểm 2, Điều 6, mục 1, Chương III; về mốc 

thời gian quy định tại khoản 2, Điều 9 và về hồ sơ quy định tại điểm g, khoản 

2, Điều 11 của Quyết định số 01/2026/QĐ-TTp, ngày 01/01/2026 của Thủ 

tướng chính phủ thì hồ sơ của bà Bùi Thị Ân chưa thể hiện rõ là có tham gia 

TNXP. Tuy nhiên về Huân Chương kháng chiến năm 1997 là một trong 

nhưng giấy tờ minh chứng và đã được khen thưởng thành tích kháng chiến thì 

bản khai xét duyệt thành tích kháng chiến trước đây của đối tượng lưu ở Trung 

ương sẽ thể hiện là đối tượng có tham gia TNXP hay không. 



3 Nguyễn Thị Phúc Nữ 20/10/1954 

Xã Hương Minh, 

huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh(nay là xã 

Vũ Quang, tỉnh 

Hà Tĩnh) 

Xã Vũ 

Quang, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

- Hồ sơ xác lập có Giấy khen số số khen thưởng 0147/CT của  Ban chỉ huy đội 

N40.P18 TNXP ngày 31/12/1972 khen thưởng bà Nguyễn Thị Phúc thuộc đơn 

vị C443-N40-P18 đã đạt thành tích lao động tiên tiến năm 1972 trong chiến 

dịch xây dựng công trình thủy lợi. Kỷ niệm chương số 53-NQ/TUwDDTN 

ngày 25/3/2000 Tặng kỷ niệm chương TNXP và Kỷ niệm chương chiến sĩ 

trường sơn đường HCM theo Quyết định số 6568-TS/HCM ngày 20/6/2009 

của BCH Trung ương hội truyền thống Trường Sơn.  

- Xét về đối tượng quy định tại điểm 2, Điều 6, mục 1, Chương III; về mốc 

thời gian quy định tại khoản 2, Điều 9 và về hồ sơ quy định tại điểm g, khoản 

2, Điều 11 của Quyết định số 01/2026/QĐ-TTp, ngày 01/01/2026 của Thủ 

tướng chính phủ thì hồ sơ của bà Nguyễn Thị Phúc chưa thể hiện rõ là có 

tham gia TNXP và thời gian. Tuy nhiên Giấy khen số số khen thưởng 

0147/CT của  Ban chỉ huy đội N40.P18 TNXP ngày 31/12/1972 là một trong 

những giấy tờ minh chứng và đã được khen thưởng thành tích kháng chiến thì 

bản khai xét duyệt thành tích kháng chiến trước đây của đối tượng lưu ở Trung 

ương sẽ thể hiện là đối tượng có tham gia TNXP hay không. 

4 Đoàn Văn Nam Nam 1937 

Xã Hương Minh, 

huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh(nay là xã 

Vũ Quang, tỉnh 

Hà Tĩnh) 

Xã Vũ 

Quang, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

- Hồ sơ xác lập có được tặng Huân chương kháng chiến hạng nhì theo Nghị 

quyết số 761-KT/HĐNN ngày 29/10/1985, số sổ vàng 2089, Kỷ niệm chương 

TNXP - xây dựng CNXH ngày 08/6/2001; Quyết định số 6567-TS/HCM ngày 

20/6/2009; quyết định hưởng trợ cấp như thương binh. 

- Xét về đối tượng quy định tại điểm 2, Điều 6, mục 1, Chương III; về mốc 

thời gian quy định tại khoản 2, Điều 9 và về hồ sơ quy định tại điểm g, khoản 

2, Điều 11 của Quyết định số 01/2026/QĐ-TTp, ngày 01/01/2026 của Thủ 

tướng chính phủ thì hồ sơ của ông Đoàn Văn Nam chưa thể hiện rõ là có tham 

gia TNXP và thời gian. Tuy nhiên Huân chương kháng chiến hạng nhì theo 

Nghị quyết số 761-KT/HĐNN ngày 29/10/1985là một trong những giấy tờ 

minh chứng và đã được khen thưởng thành tích kháng chiến thì bản khai xét 

duyệt thành tích kháng chiến trước đây của đối tượng lưu ở Trung ương sẽ thể 

hiện là đối tượng có tham gia TNXP hay không. 

5 Nguyễn Thị Liên Nữ 08/01/1953 

Xã Hương Điền, 

huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh(nay là xã 

Vũ Quang, tỉnh 

Xã Vũ 

Quang, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

- Hồ sơ xác lập có Kỷ niệm chương TNXP tại số 183.NQ/TW ngày 20/6/1998 

tặng bà Nguyễn Thị Liên, đơn vị 2696-P18, Quyết định trợ cấp đối với TNXP 

đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo số QĐ số 295/QĐ-UBND 

ngày 29/01/2010. 

- Xét về đối tượng quy định tại điểm 2, Điều 6, mục 1, Chương III; về mốc 



Hà Tĩnh) thời gian quy định tại khoản 2, Điều 9 và về hồ sơ quy định tại điểm đ, khoản 

2, Điều 11 của Quyết định số 01/2026/QĐ-TTp, ngày 01/01/2026 của Thủ 

tướng chính phủ thì hồ sơ của bà Nguyễn Thị Liên chưa thể hiện rõ thời gian 

tham gia TNXP. Tuy nhiên Kỷ niệm chương TNXP tại số 183.NQ/TW ngày 

20/6/1998; Quyết định trợ cấp đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong 

kháng chiến theo số QĐ số 295/QĐ-UBND ngày 29/01/2010  là một trong 

những giấy tờ minh chứng 

6 Phan Thị Liệu Nữ 01/7/1950 

Xã Hương Minh, 

huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh(nay là xã 

Vũ Quang, tỉnh 

Hà Tĩnh) 

Xã Vũ 

Quang, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

- Hồ sơ xác lập có giấy chứng nhận của Viện TĐKT nhà nước số 1676 Chúng 

nhận bà Phan Thị Liễu đã được thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhì 

theo Quyết định số 1367.KT/CT ngày 15/9/1997 của Chủ tịch CHXNCNVN, 

Kỷ niệm chương TNXP - xây dụng CNXH ngày 08/6/2001; Quyết định số 

6577-TS/HCM ngày 20/6/2009; quyết định hưởng chính sách như Thương 

binh, Kỷ niệm chương TNXPVN với bà Phan Thị Liễu ngày 12/6/2025 của 

BCH Hội cựu TNXPVN. 

- Xét về đối tượng quy định tại điểm 2, Điều 6, mục 1, Chương III; về mốc 

thời gian quy định tại khoản 2, Điều 9 và về hồ sơ quy định tại điểm g, khoản 

2, Điều 11 của Quyết định số 01/2026/QĐ-TTp, ngày 01/01/2026 của Thủ 

tướng chính phủ thì hồ sơ của bà Phan Thị Liễu chưa thể hiện rõ là có tham 

gia TNXP và thời gian. Tuy nhiên giấy chứng nhận của Viện TĐKT nhà nước 

số 1676 chứng nhận bà Phan Thị Liễu đã được thưởng Huân chương kháng 

chiến hạng nhì theo Quyết định số 1367.KT/CT ngày 15/9/1997 của Chủ tịch 

CHXNCNVN là một trong những giấy tờ minh chứng và đã được khen 

thưởng thành tích kháng chiến thì bản khai xét duyệt thành tích kháng chiến 

trước đây của đối tượng lưu ở Trung ương sẽ thể hiện là đối tượng có tham gia 

TNXP hay không. 

7 Nguyễn Văn Định Nam 12/11/1944 

Xã Hương Minh, 

huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh(nay là xã 

Vũ Quang, tỉnh 

Hà Tĩnh) 

Xã Vũ 

Quang, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

- Hồ sơ xác lập có giấy khen  ngày 30/01/1968 của Đội TNXP chống Mỹ cứu 

nước 53 khen thưởng Nguyễn Văn Định đã có thành tích trong phong trào xây 

dựng 6 tháng cuối năm 1967; Giấy khen số số khen thưởng 157/CT ngày 

18/10/1967 của  Ban Chấp hành Đoàn TNXP đội 53 Hà Tĩnh khen thưởng 

Nguyễn Văn Định đã có thành tích trong phong trào xây dựng 6 tháng đầu 

năm 1967; Quyết định số 42 ngày 30/12/1967 của  Ban Chấp hành Đoàn 

TNXP đội 53 Hà Tĩnh khen thưởng Nguyễn Văn Định đã có thành tích trong 

phong trào xây dựng 6 tháng cuối năm 1967; Kỷ niệm chương TNXP của 

BCH Trung ương Đoàn TNCSHCM ngày 25/3/2000 và Quyết định hưởng 



chính sách như thương binh. 

- Xét về đối tượng quy định tại điểm 2, Điều 6, mục 1, Chương III; về mốc 

thời gian quy định tại khoản 2, Điều 9 và về hồ sơ quy định tại điểm g, khoản 

2, Điều 11 của Quyết định số 01/2026/QĐ-TTp, ngày 01/01/2026 của Thủ 

tướng chính phủ thì hồ sơ của ông Nguyễn Văn Định có một trong những 

giấy tờ minh chứng đủ điều kiện. 

8 Phan Thị Xuân Nữ 08/10/1948 

Xã Hương Minh, 

huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh(nay là xã 

Vũ Quang, tỉnh 

Hà Tĩnh) 

Xã Vũ 

Quang, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

- Hồ sơ xác lập có giấy chứng nhận của Hội đồng Bộ trưởng số 1604 Chứng 

nhận bà Phan Thị Xuân đã được thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất 

theo Quyết định số 144/HĐBT ngày 24/5/1985 của Văn phòng Hội đồng bộ 

trưởng, Kỷ niệm chương chiến sĩ trường sơn đường HCM theo Quyết định số 

6582-TS/HCM ngày 20/6/2009 của BCH Trung ương hội truyền thống 

Trường Sơn; Kỷ niệm chương TNXP của BCH Trung ương Đoàn 

TNCSHCM ngày 25/3/2014. 

- Xét về đối tượng quy định tại điểm 2, Điều 6, mục 1, Chương III; về mốc 

thời gian quy định tại khoản 2, Điều 9 và về hồ sơ quy định tại điểm g, khoản 

2, Điều 11 của Quyết định số 01/2026/QĐ-TTp, ngày 01/01/2026 của Thủ 

tướng chính phủ thì hồ sơ của bà Phan Thị Liễu chưa thể hiện rõ là có tham 

gia TNXP và thời gian. Tuy nhiên giấy chứng nhận của Viện TĐKT nhà nước 

số 1676 chứng nhận bà Phan Thị Xuân đã được thưởng Huy chương kháng 

chiến hạng nhất theo Quyết định số 144/HĐBT ngày 24/5/1985 của Văn 

phòng Hội đồng bộ trưởng là một trong những giấy tờ minh chứng và đã được 

khen thưởng thành tích kháng chiến thì bản khai xét duyệt thành tích kháng 

chiến trước đây của đối tượng lưu ở Trung ương sẽ thể hiện là đối tượng có 

tham gia TNXP hay không. 

9 Nguyễn Thị Minh Nữ 1950 

Xã Hương Thọ, 

huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh(nay là xã 

Vũ Quang, tỉnh 

Hà Tĩnh) 

Xã Vũ 

Quang, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

- Hồ sơ xác lập có quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 29/01/2010 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc trợ cấp đối với thanh niên đã hoàn thành nhiệm vụ trong 

kháng chiến; Kỷ niệm chương chiến sĩ trường sơn đường HCM theo Quyết 

định số 6580-TS/HCM ngày 20/6/2009 của BCH Trung ương hội truyền 

thống Trường Sơn; Kỷ niệm chương TNXP của BCH Trung ương Đoàn 

TNCSHCM ngày 25/3/2014. 

- Xét về đối tượng quy định tại điểm 2, Điều 6, mục 1, Chương III; về mốc thời 

gian quy định tại khoản 2, Điều 9 và về hồ sơ quy định tại điểm g, khoản 2, Điều 

11 của Quyết định số 01/2026/QĐ-TTp, ngày 01/01/2026 của Thủ tướng chính 

phủ thì hồ sơ của bà Nguyễn Thị Minh chưa thể hiện rõ là có tham gia TNXP và 



thời gian. Tuy nhiên quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 29/01/2010 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh là một trong những giấy tờ minh chứng thể hiện là đối tượng có 

tham gia TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

10 Đặng Thái Hòa Năm 10/10/1952 

Xã  Đức Tùng , 

huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh(nay 

là xã Đức Minh, 

tỉnh Hà Tĩnh) 

Xã Vũ 

Quang, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

- Hồ sơ xác lập có Kỷ niệm chương TNXP của BCH Trung ương Đoàn 

TNCSHCM ngày 18/3/1999; Huy chương kháng chiến hạng nhì theo QĐ số 

980/QĐ/CTB ngày 15/12/2004; Huy chương chiến sĩ vè vang năm 2009; 

quyết định hưởng chính sách như thương binh năm 2001. 

 - Xét về đối tượng quy định tại điểm 2, Điều 6, mục 1, Chương III; về mốc 

thời gian quy định tại khoản 2, Điều 9 và về hồ sơ quy định tại điểm g, khoản 

2, Điều 11 của Quyết định số 01/2026/QĐ-TTp, ngày 01/01/2026 của Thủ 

tướng chính phủ thì hồ sơ của ông Đặng Thái Hòa chưa thể hiện rõ là có tham 

gia TNXP và thời gian. Tuy nhiên Kỷ niệm chương TNXP cấp năm là một 

trong những giấy tờ minh chứng thể hiện là đối tượng có tham gia TNXP hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

 

IV. Đối với 9 hồ sơ có giấy tờ minh chứng (kỷ niệm chương) thời gian cấp trước sau 1999 
 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Năm sinh Quê quán 

Nơi đăng ký 

hồ sơ 
Hồ sơ và Thành tích 

1 Trần Thị Nhị Nữ 15/10/1950 

Xã  Liên Minh , huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh(nay là xã 

Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh) 

Xã Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 Hồ sơ xác lập có Hồ sơ có Quyết định hưởng chính sách như 

thương binh năm 2002 

2 Nguyễn Khánh Toàn Nam 01/10/1950 
Xã Đức Dũng, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (Nay là 

Xã Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Hồ sơ có Giấy chứng nhận được thưởng Huy chương kháng 

chiến chống Mỹ hạng nhì năm 2005; Kỷ niệm chương TNXP 

- Xây dựng CNXH năm 2000; Huy chương kháng chiến hạng 

nhì năm 2005 

3 Tô Thị Hồng Lam Nữ 07/10/1953 
Xã Đức Dũng, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (Nay là 

Xã Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Hồ sơ có Giấy chứng nhận được thưởng Huy chương kháng 

chiến chống Mỹ hạng nhì năm 2005; Kỷ niệm chương TNXP 

- Xây dựng CNXH năm 2000; Huy chương kháng chiến hạng 

nhì năm 2005. 

4 Phan Thanh Bình Nam 16/4/1934 

Xã Hương Minh, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh(nay là xã Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh) 

Xã Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Hồ sơ có Giấy chứng nhận được thưởng Huy chương kháng 

chiến chống Mỹ hạng nhì năm 2000; Kỷ niệm chương TNXP 

- Xây dựng CNXH năm 2001. 



5 Cù Thị Hường Nữ 10/8/1940 

Xã Hương Minh, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh(nay là xã Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh) 

Xã Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Hồ sơ có Kỷ niệm chương TNXP năm 2000; Kỷ niệm 

chương chiến sĩ trường sơn đường HCM theo Quyết định số 

6579-TS/HCM ngày 20/6/2009 của BCH Trung ương hội 

truyền thống Trường Sơn 

6 Nguyễn Thị Tùng Nữ 01/9/1955 

Xã Hương Minh, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh(nay là xã Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh) 

Xã Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Hồ sơ có Kỷ niệm chương TNXP năm 2002; quyết định 

người hưởng chính sách như Thương binh năm 2004 

7 Trần Thị Thường Nữ 16/1/1952 

Xã Hương Đại, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh(nay là xã 

Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) 

Xã Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Hồ sơ có Kỷ niệm chương chiến sĩ trường sơn đường HCM 

theo Quyết định số 6581-TS/HCM ngày 20/6/2009 của BCH 

Trung ương hội truyền thống Trường Sơn; Kỷ niệm chương 

TNXP – Xây dựng CNXH năm 2001 

8 Phan Thị Cảnh  6/1950 

Xã Hương Minh, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh(nay là xã Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh) 

Xã Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Hồ sơ có Kỷ niệm chương chiến sĩ trường sơn đường HCM 

theo Quyết định số 6671-TS/HCM ngày 20/6/2009 của BCH 

Trung ương hội truyền thống Trường Sơn; Kỷ niệm chương 

TNXP – Xây dựng CNXH năm 2001 

9 Nguyễn Thị Bình Nữ 1942 

Xã Cẩm Trun, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (Nay là 

xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh) 

Xã Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Hồ sơ có Kỷ niệm chương TNXP năm 2014 

 

V. Đối với 01 hồ sơ bà Nguyễn Thị Nuôi Sở Nội vụ  trả về bổ sung ,hoàn thiện 
 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Năm sinh Quê quán 

Nơi đăng 

ký hồ sơ 
Hồ sơ và Thành tích 

1 
Nguyễn Thị 

Nuôi 
Nữ 16/6/1941 

Xã Hương Thọ, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh (nay là xã Vũ 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh) 

Xã Vũ 

Quang, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

- Bản khai đúng theo quy định, thể hiện thời gian tham gia trên 24 tháng (có 

thẻ TNXP). Thẻ TNXP thể hiện ngày nhập ngũ, ngày chuyển đơn vị công 

tác và ngày hoàn thành nhiệm vụ trở về. 

- Huy chương kháng chiến hạng nhất cấp tại quyết định số 

88.QQĐ/CTN  ngày 31/12/1997. 

- Kỷ niệm chương TNXP - xây dựng CNXH  tại số 135.QĐ/TUDDTN 

ngày 20/9/2000. 

- Huy chương kháng chiến hạng nhì của gia đình bà Nguyễn Thị Nuôi 

và ông Đinh Xuân Hệ  theo Quyết định số 346.QĐ/CTN ngày 

13/4/2005, số sổ vàng 2295.  
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